KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2023 -  KHỐI NHÀ TRẺ 
 NĂM HỌC 2022 - 2023
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN THỰC HIỆN (5 TUẦN)

	
	Tuần I
1/6 – 02/6/2023
	Tuần II

5/6 – 9/6/2023
	Tuần III

12/6 – 16/6/2023
	Tuần IV

19/6 – 23/6/2023
	Tuần V

26/6 – 30/6/2023

	CĐ

SK
	Mùa hè của bé
	Món ăn mùa hè
	Mưa
	Bé du lịch ở đâu
	Nước

	Thứ 2
	
	Vận động

Ôn VĐCB : Tung bóng qua dây
	Vận động

Ôn VĐCB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
	Vận động

Ôn VĐCB : Trườn theo hướng thẳng
	Vận động

Ôn VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

	
	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách mặc quần đùi
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách mặc áo chui đầu - cộc tay
	HĐC: Hướng dẫn trẻ gấp áo
	HĐC: Hướng dẫn trẻ gấp quần

	Thứ 3
	
	NBTN
Trời nắng
	NBTN
Trời mưa
	NBTN
Bé đi du lịch ở đâu?
	NBTN

Cầu vồng

	
	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ tô màu cầu vống
	HĐC: Hướng dẫn trẻ trang trí khung ảnh
	HĐC: Hướng dẫn trẻ vẽ mưa
	HĐC: Hướng dẫn trẻ tô màu bông hoa

	Thứ 4
	
	Âm nhạc

VĐTN: Baby shark

NH: Mùa hè của bé.
	Âm nhạc

DH: Mưa bóng mây

TCVĐ: Đi và chạy theo tiếng nhạc nhanh chậm.
	Âm nhạc

DH: Bé yêu biển lắm

TCVĐ: Đi và chạy theo tiếng nhạc nhanh chậm
	Âm nhạc

DH: Chú Mèo
TCAN: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật

	
	
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời

	Thứ 5
	NBPB

Ôn nhận biết

phía trên - phía dưới
	LQVH

Thơ: Nắng bốn mùa
	NBPB

Ôn nhận biết một và nhiều
	LQVH

Truyện: Cóc gọi trời mưa
	NBPB

Ôn  nhận biết màu xanh màu vàng, màu đỏ

	
	HĐC: Ôn bài thơ: Chiếc áo mới
	HĐC: Hướng dẫn trẻ : Bài tập toán
	HĐC: Ôn bài thơ: nắng bốn mùa
	HĐC: Hướng dẫn trẻ : Bài tập toán
	HĐC: Ôn bài thơ: Đèn ông sao

	Thứ 6
	Tạo hình
Tô màu cái áo
	Tạo hình
Trang trí váy mùa hè
	Tạo hình
Di màu làm mặt nước
	Tạo hình
Vẽ sóng biển
	Tạo hình

Di màu làm ổ rơm

	
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2023 -  KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

NĂM HỌC 2022 - 2023

	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN THỰC HIỆN (4 TUẦN)

	
	Tuần I
1/6 – 02/6/2023
	Tuần II

5/6 – 9/6/2023
	Tuần III

12/6 – 16/6/2023
	Tuần IV

19/6 – 23/6/2023
	Tuần V

26/6 – 30/6/2023

	CĐ -SK
	Ngày QT thiếu nhi 1/6
	Bé với biển
	Thời tiết mùa hè
	Trang phục của bé trong mùa hè
	Dinh dưỡng cần thiết trong mùa hè

	Thứ 2
	
	VĂN HỌC
Truyện: Chú bé giọt nước
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Chào ngày mới
	VĂN HỌC

Truyện: Gió và mặt trời
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Biết vâng lời mẹ

	
	
	HĐC:  HDTC: Gắp cua
	HĐC: Hướng dẫn trẻ làm búp bê bằng lá chuối
	HĐC:  Xếp hình đã học thành các con vật
	HĐC: HDTC: Rồng rắn lên mây.

	Thứ 3
	
	KPKH:
Bé với biển

	KPKH:
Thời tiết mùa hè

	KPKH:
Trang phục của bé trong mùa hè
	KPKH:
Dinh dưỡng cần thiết trong mùa hè

	
	
	HĐC: Gắp hạt bằng gắp loại nhỡ
	HĐC: Sử dụng kéo cắt đường góc nhọn.
	HĐC:  Rót nước bằng bình sứ có vòi.
	HĐC: KNS:  Cách đóng mở khuy 



	Thứ 4
	
	THỂ DỤC
Bật liên tục qua 5 ô
	THỂ DỤC
Đi trên ghế băng đầu đội túi cát
	THỂ DỤC
Chạy theo đường zíc zắc

	THỂ DỤC
Bật nhảy tại chỗ – ném xa



	
	
	HĐC: Hát: Trên cát
	HĐC:   Truyện: Chú bé giọt nước
	HĐC:   Hát: Nắng sớm
	HĐC: Truyện: Gió và mặt trời 

	Thứ 5
	KPXH

  Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6
	LQVT
Ôn nhận biết sự khác nhau về  độ lớn của 2 đối tượng


	LQVT
Ôn sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc


	LQVT
Xác định vị trí đồ vật so với trẻ


	LQVT
Ôn đếm tách gộp trong phạm vi 5

	
	HĐC: VS tập thể 
	HĐC: Vở bài tập toán
	HĐC:  VSTH: vệ sinh giá đồ chơi.
	HĐC: Làm bài tập toán
	HĐC: Làm bài tập 

	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Vẽ theo ý thích 
	TẠO HÌNH
Vẽ ao cá
	TẠO HÌNH
Vẽ ông mặt trời 
	TẠO HÌNH
Vẽ trang phục mùa hè

	TẠO HÌNH
Vẽ quả bé thích



	
	HĐC: Nêu gương BN
	HĐC: BDVN-Nêu gương 
	HĐC: BDVN-Nêu gương 
	HĐC: BDVN-Nêu gương 
	HĐC: BDVN-Nêu gương 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2023 -  KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

NĂM HỌC 2022 - 2023
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN THỰC HIỆN (4 TUẦN)

	
	Tuần I
1/6 – 02/6/2023
	Tuần II

5/6 – 9/6/2023
	Tuần III

12/6 – 16/6/2023
	Tuần IV

19/6 – 23/6/2023
	Tuần V

26/6 – 30/6/2023

	CĐ -SK
	Ngày QT thiếu nhi 1/6
	Tìm hiểu về thời tiết               mùa hè
	Bé với biển
	Mưa mùa hè


	Trang phục của bé trong mùa hè

	Thứ 2
	
	KPKH

Tìm hiểu về thời tiết mùa hè
	KPKH

Bé với biển
	KPKH

Mưa mùa hè
	KPKH

Trang phục của bé trong mùa hè

	
	
	HĐC: Thơ: Em vẽ
	HĐC: Hát: Nắng sớm 
	HĐC: Tập kể lại chuyện: Giọt nước tý xíu
	HĐC: Ôn hát: Mùa hè đến

	Thứ 3
	
	THỂ DỤC

Bò cao díc dắc qua 5 vật cản
	THỂ DỤC

Tung bắt bóng với người đối diện
	GDDD và SK

Nhận biết nơi nguy hiểm đường phố, ao, hồ, sông…
	THỂ DỤC

Ném trúng đích thẳng đứng

	
	
	HĐC: Ôn kĩ năng xé theo dải dài
	HĐC: Tập cắt theo đường zíc zắc 
	HĐC: Bé tập vo giấy
	HĐC: Bé tập xé bấm

	Thứ 4
	
	LQVT

Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Đếm đến 5.                 Nhận biết số 5
	LQVT

Tách 5 đối tượng ra làm 2 nhóm nhỏ
	LQVT

Dạy trẻ đếm để nhận biết số lượng từ 6 đến 10
	LQVT

Hình thành biểu tượng: Hôm qua, hôm nay, ngày mai 

	
	
	HĐC: KNS Tết tóc bằng bộ dây tập tết 
	HĐC: KNS Không nhận quà và đi theo người lạ
	HĐC: KNS Cách bông gắp bằng đũa 
	HĐC: KNS Cách gấp quần áo 

	Thứ 5
	KPXH

  Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6
	TẠO HÌNH

Xé, dán thuyền trên biển
	TẠO HÌNH

Vẽ về biển
	TẠO HÌNH

Xé, dán mây, mưa
	TẠO HÌNH                     

Vẽ trang phục mùa hè 

	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ trò chơi: Đua thuyền
	HĐC: Lao động tập thể:

Lau giá đồ chơi
	HĐC: Hướng dẫn trẻ trò chơi mới: Câu cá
	HĐC: Đồng dao: Trời mưa – Trời gió
	HĐC: Hướng dẫn TC “Trời nắng – trời mưa”

	Thứ 6
	VĂN HỌC

Thơ: Về quê
	ÂM NHẠC                                     Dạy hát: Bé yêu biển lắm                              
	VĂN HỌC                       Truyện: Giọt nước tý xíu
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Mùa hè của bé
	VĂN HỌC

Thơ: Mưa

	
	HĐC: Nêu gương BN
	HĐC: BDVN-Nêu gương 
	HĐC: BDVN-Nêu gương 
	HĐC: BDVN-Nêu gương 
	HĐC: BDVN-Nêu gương 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 6/2023 – KHỐI MẪU GIÁO LỚN

NĂM HỌC 2022 - 2023 

	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I

(01/6 - 02/6)
	Tuần II

(05/6 - 09/6)
	Tuần III

(12/6 - 16/6)
	Tuần IV

(19/6 - 23/6)
	Tuần V

( 26/6 – 30/6)

	CĐ- SK
	Mừng ngày tết thiếu nhi 1.6
	Sắc màu bé thích
	Một số hiện tượng tự nhiên
	Mùa hè của bé
	Thời tiết mùa hè

	Thứ hai


	
	KPKH

Sắc mầu bé thích
	KPKH

Gió đến từ đâu?
	KPKH

Mùa hè của bé
	KPKH

Thời tiết mùa hè

	
	
	HĐC: Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo
	HĐC: Thể dục: Nhảy lò cò theo đường zích zắc
	HĐC: Nhận biết và phòng tránh khi gặp mưa, giông, sấm sét
	HĐC: KNS : Khi gặp người lạ mặt

	Thứ ba
	
	THỂ DỤC
Bò zích zắc qua 7 điểm
	LQCC

TC chữ cái
	THỂ DỤC

Chạy liên tục không giới hạn về thời gian
	LQCC

Ôn tập các CC đã học

	
	
	HĐC:Trò chơi với chữ cái v -r
	HĐC: trực nhật VS lau cây
	HĐC: Đọ thơ: hoa phượng
	HĐC: TD: Bò chui qua ống

	Thứ tư
	
	TOÁN
Ôn số lượng trong phạm vi 10
	TOÁN

Ôn nhận biết số chẵn và số lẻ
	TOÁN

Ôn Sắp xếp theo

quy tắc
	TOÁN

Ôn nhận biết phía trên, dưới, trước, sau của người khác

	
	
	HĐC:Làm bài tập toán
	HĐC:Hát: Mưa bóng mây
	HĐC:Làm bài tập toán
	HĐC: LĐTT: VS lớp học

	Thứ năm
	KPKH

Trò chuyện về ngày tết thiếu nhi 1.6
	TẠO HÌNH
Vẽ theo ý thích
	TẠO HÌNH
Cắt dán hoa
	TẠO HÌNH
Đan nong mốt
	TẠO HÌNH

Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích

	
	HĐC:Đọc thơ: bé vào lớp 1
	HĐC: Hát: Giọt mưa và em bé
	HĐC: Truyện: Giọt nước tí xíu
	HĐC: Hát: Bé yêu biển lắm
	HĐC: Thơ: Về quê

	Thứ sáu
	ÂM NHẠC
DH: Mưa bóng mây
	VĂN HỌC
Truyện:  Hồ nước và mây
	ÂM NHẠC

DH: Tôi là gió
	VĂN HỌC

Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh
	ÂM NHẠC

Hát: Mùa hè đến

	
	HĐC:Nêu gương bé ngoan
	HĐC:Nêu gương bé ngoan
	HĐC:Nêu gương bé ngoan
	HĐC:Nêu gương bé ngoan
	HĐC: Văn nghệ cuối tuần


